HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
NGỮ VĂN 9- TUẦN 4(4 tiết )
Tiết 1+ Tiết 2: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14) của Ngô gia văn phái
	? Hãy kể tóm tắt đoạn trích ?( các sự việc)
+ Quân Thanh chiếm Thăng Long.
+ 20/11/1788, Ngô Văn Sở lui về Tam Điệp 
+ Quang Trung lên ngôi ở Phú Xuân: Vua tự đốc xuất đại binh, tiến quân ra Bắc diệt quân Thanh ( Vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân)-1788.
+Kén thêm binh lính, mở cuộc duyệt binh lớn, chia quân thành các đạo, phủ dụ binh lính.
+ Phán xét công tội của các tướng Sở, Lân.
+ 30 tháng chạp mở tiệc khao quân, hẹn ngày mùng 7 thắng giặc sẽ mở tiệc ăn mừng ở Thăng Long. 
+Tiến quân đến sông Gián, Hà Hồi ta đều đánh thắng giặc đến đó.-> Quân Thanh đại bại.
+ Ngày mùng 3 tết QT đến Hà Hồi, mờ sáng tới Ngọc Hồi, trưa kéo vào thành Thăng Long, tướng Thanh là Tôn Sỹ Nghị chạy trốn về nước, quân Thanh đại bại.
Vua Lê chiêu Thống vội vã chạy theo.
*TT ngắn gọn
+ Quân Thanh kéo vào chiến nước ta một cách dễ dàng, được tin cấp báo Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế thân chinh đánh giặc.
+ Cuộc tiến quân thần tốc và những thắng lợi vẻ vang.
+ Sự thất bại thảm hại của bọn xâm lược và lũ bán nước
? Bố cục của văn bản?
+  Đoạn 1: Từ đầu đến năm 1788: Được tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, thân chinh đi dẹp giặc.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến "kéo vào thành"> Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng của Quang Trung.
+ Đoạn 3: Còn lại: Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm bại của  Lê Chiêu Thống.





? Qua đoạn trích, ta thấy Bắc Bình Vương là người như thế nào?Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này ?
















?Sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống đã được miêu tả như thế nào?Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây?











3 Tổng kết:
a. Nội dung- ý nghĩa :
*ND : Hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ: văn võ song toàn với chiến công đại phá 20 vạn quân Thanh. Tình cảnh thất bại ê chề, nhục nhã của bọn vua quan bán nước, cướp nước.
* Ý nghĩa của văn bản:
+ Văn bản ghi lại hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta và hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ trong chiến thắng mùa xuân năm Kỉ Dậu ( 1789)

b. Nghệ thuật:
+ Lựa chọn trình tự kể theo diễn biến các sự kiện lịch sử
+ Khắc họa các nhân vật lịch sử.
+ Ngôn ngữ kể, tả chân thật, sinh động.
+ Giọng điệu trần thuật thể hiện thái độ của tác giả.
c. Ghi nhớ (SGK-7 )

	I/ Đọc –hiểu chú thích 
1. Tác giả:
+ Ngô Gia Văn Phái: Nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì quê ở Thanh Oai (Nay thuộc Hà Nội)

2. Tác phẩm:
- Thể loại: tiểu thuyết lịch sử -- Đoạn trích nằm ở hồi thứ 14.- - Bố cục : 3 phần 
- Tóm tắt 


















II. Đọc- hiểu văn bản 
1. Hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ 
- Ngày 20,22,24/11 ông lên ngôi hoàng đế và xuất quân ra Bắc ngày 25 tháng  chạp năm mậu thân 1788
- Đến Nghệ An: 
+ Tuyển thêm quân
+ Mở cuộc duyệt binh lớn 
+ Lời phủ dụ với quân lính Khẳng định quyền độc lập tự chủ của đất nước, truyền thống đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta, kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của quân sĩ.
- Đến Tam Điệp:
+ Xử lý thông minh, nhạy bén trong việc dùng người
+ Khẳng định chắc chắn phương lược tiến đánh đã có sẵn. 
+ Tính đến kế hoạch ngoại giao


->   Quang Trung là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén  khi lựa chọn thời cơ, hành động quyết đoán, mạnh mẽ, tầm nhìn xa trông rộng, ý chí quyết thắng.
* Hình tượng vua Quang Trung trong chiến trận:
+ Tài tổ chức của người cầm quân.
+ Tiên đoán chính xác
+ Kì tài trong việc dùng binh: Vừa vạch ra phương lược, vừa trực tiếp chỉ huy một mũi tấn công, xông pha tên đạn.
-> Oai phong, lẫm liệt trong chiến trận
 2/ Sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận củ vua tôi Lê Chiêu Thống.
* Quân Thanh:
- Tướng : Tôn Sĩ Nghị
+ Chủ quan, kiêu căng, tự mãn
+ Khi thua trận thì sợ hãi bỏ chạy trước
-> Là 1 tên tướng bất tài, hèn nhát
- Quân: hoảng loạn, tan tác, thất bại thảm hại
-> Đội quân bất tài, vô tổ chức

* Số phận của vua tôi Lê Chiêu Thống:
+ “Cõng rắn cắn gà nhà”
 Là bọn đớn hèn, nhục nhã, số phận gắn chặt  với bọn giặc xâm lược, mù quáng, từ bỏ dân tộc, phản dân hại nước
3/GN : sgk/72
III/ Luyện tập 





Tiết 3+4: Chủ đề
NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU(SGK/77)

	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

· Đọc phần I/ sgk-77






















· Đọc phần II/ sgk-78







































 ?Truyện Kiều có thành tựu lớn gì về nghệ thuật?
- Có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật kể chuyện.
- Ngôn ngữ nghệ thuật đạt đến đỉnh cao rực rỡ (thơ Lục bát). 
- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc hoạ hình tượng nhân vật đặc sắc:
+ Tả cảnh thiên nhiên. 
+ Tả cảnh ngụ tình. 
+ Tả theo lối ước lệ tượng trưng. 


	GHI BÀI 

I/ Tác giả :
1..Thân thế -Nguyễn Du (1765 – 1820), tên chữ là Tố Như; hiệu là Thanh Hiên, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gia đình: gia đình đại quí tộc, nhiều đời làm quan, có truyền thống về văn học.
-Thời đại:-Cuộc đời ông gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của đất nước cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX
Ông sống phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc, làm quan dưới triều Nguyễn, đi sứ sang Trung Quốc...
2. Sự nghiệp sáng tác:
- Thơ chữ Hán (gồm 243 bài)
-Chữ nôm: Tiêu biểu nhất là  “ Truyện Kiều”.


II/ Tác phẩm: Truyện Kiều
1. Nguồn gốc: lấy cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc)
2. Nhan đề : SGK
- Tên lúc đầu: Đoạn trường tân thanh.
- Tên thường gọi: Truyện Kiều
3. Tóm tắt “Truyện Kiều”:
+Phần 1:  Gặp gỡ và đính ước
+ Phần 2: Gia biến và lưu lạc
+Phần 3:  Đoàn tụ. 
4/ Giá trị nội dung và nghệ thuật 
a/ Nội dung 
*Giá trị hiện thực
- Một xã hội bất công, tàn bạo:
+ Quan lại bất chấp công lý, sẵn sàng chà đạp lên quyền sống con người (Gia đình Kiều bị vu oan...)
+ Tố cáo XH đồng tiền có thế lực vạn năng ( Trong tay sẵn có đồng tiền/Giàu lòng đổi trắng tháy đen khó gì)
+ Xã hội các thế lực tàn bạo, lưu mạnh, côn đồ  ức hiếp, chà đạp người lương thiện ( Tú Bà. Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Bà, ...)
- Người lương thiện là nạn nhân của XH thối nát luôn bị áp bức, vùi dập:
+ Bị cướp đi quyền sống, bị cướp bóc, vu oan...
+ Bì chà đạp về nhân phẩm 
*Giá trị nhân đạo sâu sắc:
 + Đề cao tài sắc, nhân phẩm ( Hiếu - Tâm)
+ Lòng thương người: Cảm thương với số phận bát hạnh...
+ Ca ngợi tình yêu, khát vọng tự do, công lí
b/ Nghệ thuật 
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Tiết 3+ Tiết 4 :Chủ đề: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du
- Truyện Kiều của Nguyễn Du


